
A B 1 2 3=2/1 4

TỔNG CHI NSĐP 11.373.461 8.279.714 72,8 105,4

A CHI CÂN ĐỐI NSĐP 9.099.631 7.060.333 77,6 111,7

I Chi đầu tư phát triển 1.777.597 2.110.382 118,7 118,6

1 Chi đầu tư cho các dự án 1.704.097 2.110.382 123,8 119,9

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp cung cấp sản 

phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ 

chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo 

quy định của pháp luật

3 Chi đầu tư phát triển khác 73.500 0 0,0

II Chi thường xuyên 7.025.811 4.938.431 70,3 110,1

Trong đó:

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 2.813.250 1.870.073 66,5 93,8

2 Chi khoa học và công nghệ 25.799 9.304 36,1 96,0

3 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 833.314 742.437 89,1 114,8

4 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 126.962 52.942 41,7 104,4

5 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình 59.819 39.639 66,3 113,6

6 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 22.194 12.778 57,6 89,4

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 93.260 53.383 57,2 105,6

8 Chi sự nghiệp kinh tế 624.274 392.397 62,9 135,4

9
Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn 

thể
1.908.114 1.139.814 59,7 108,9

10 Chi bảo đảm xã hội 220.102 350.780 159,4 229,9

Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật 28.245 81.248 287,7 213,7

Chi thực hiện một số chính sách nhiệm vụ 114.131 83.793 73,4 105,0

Chi quốc phòng 98.561 85.980 87,2 133,8

Chi an ninh 57.786 23.863 41,3 168,2

III
Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương 

vay
4.200 353 8,4 163,7

IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.200 1.200 100,0 100,0

V Dự phòng ngân sách 155.623 9.967 6,4 0,0

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh chính sách tiền lương từ 

50% số tăng thu cân đối, phần dự toán tỉnh giao cao 

hơn dự toán trung ương

135.200 0,0 0,0

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU TỪ 

NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NSTW CHO 

NSĐP

2.273.830 1.219.381 53,6 0,0

1 Chương trình mục tiêu quốc gia 847.815 636.565

2 Cho các chương trình dự án quan trọng vốn đầu tư

3 Cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường xuyên

4 Chương trình mục tiêu 1.426.015 512.352

5 Chi đầu tư từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ 0 70.464
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